
BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Mã học phần Tên học phần Sĩ số Mã GV Tên GV Mã lớp học Link lớp học

1 CB00301 Toán 1 13 CB00.009 Nguyễn Đức Khiêm a4gchdi https://meet.google.com/lookup/gbt2i3qpfz?authuser=0&hs=179

2 CB003.1915 Toán cao cấp 1 7 CB00.009 Nguyễn Đức Khiêm a4gchdi https://meet.google.com/lookup/gbt2i3qpfz?authuser=0&hs=179

3 CB002.1903 Kỹ năng bản thân 40 CB00.019 Lương Hoàng Hên mooplyu https://meet.google.com/lookup/c4mxwi6atk?authuser=0&hs=179

4 CB00201 Kỹ năng bản thân 23 CB00.019 Lương Hoàng Hên 3htklfg https://meet.google.com/lookup/bvn5r77xe2?authuser=0&hs=179

5 CT011.1909 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 40 CT00.003 Nguyễn Thị Thuý Kiều LSĐCSVNCT011

6 CT006.1903 Pháp luật đại cương 40 CT00.003 Nguyễn Thị Thuý Kiều PLDCCT006

7 CT00601 Pháp luật đại cương 9 CT00.003 Nguyễn Thị Thuý Kiều PLDCCT006

8 CT011.1905 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 40 CT00.006 Trương Thị Hồng Nga cyz-bchz-ymg

9 CT011.1908 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 40 CT00.006 Trương Thị Hồng Nga cyz-bchz-ymg

10 CT00701 Tư tưởng Hồ Chí Minh 10 CT00.007 Nguyễn Chính Nghĩa mss-mcyc-bvu

11 CT012.1901 Tư tưởng Hồ Chí Minh 40 CT00.007 Nguyễn Chính Nghĩa mss-mcyc-bvu

12 CT009.1902 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 30 CT00.010 Huỳnh Kim Thừa 2021KTCT

13 CT010.1903 Chủ nghĩa xã hội khoa học 45 CT00.013 Lê Phương Anh Võ 2021CNXHKH

14 CT010.1904 Chủ nghĩa xã hội khoa học 45 CT00.013 Lê Phương Anh Võ 2021CNXHKH

15 CT010.1905 Chủ nghĩa xã hội khoa học 45 CT00.013 Lê Phương Anh Võ 2021CNXHKH

16 CT012.1902 Tư tưởng Hồ Chí Minh 40 CT00.014 Nguyễn Tiến Dũng TTHCMNGUYENTIENDUNG

17 CT012.1903 Tư tưởng Hồ Chí Minh 40 CT00.014 Nguyễn Tiến Dũng TTHCMNGUYENTIENDUNG

18 CT012.1904 Tư tưởng Hồ Chí Minh 40 CT00.014 Nguyễn Tiến Dũng TTHCMNGUYENTIENDUNG

19 XD00401 Chuyên đề An toàn lao động 40 DN00.001 Nguyễn Hoà Bình XD0001HOABINH

20 XD053.1906 Máy xây dựng 40 DN00.001 Nguyễn Hoà Bình XD0531906HOABINH

21 HT044.1901 Cấp thoát nước 40 HT00.009 Trần Thanh Thảo http://meet.google.com/rv-orje-qwe

22 HT04401 Cấp thoát nước 5 HT00.009 Trần Thanh Thảo http://meet.google.com/rv-orje-qwe

23 HT043.1901 Cấp thoát nước công trình 10 HT00.009 Trần Thanh Thảo http://meet.google.com/rv-orje-qwe

24 HT04001 Công trình thu trạm bơm CTN 12 HT00.009 Trần Thanh Thảo https://meet.google.com/hav-dtbd-ytd

25 HT03501 Đồ án cấp thoát nước công trình 12 HT00.009 Trần Thanh Thảo https://meet.google.com/ttm-irth-jmg

26 HT04501 Cấp thoát nước và vệ sinh môi trường nông thôn 12 HT00.012 Trần Quang Nhật https://meet.google.com/mqw-gird-tzn

27 XD013.1901 Chuyên đề quy hoạch giao thông đường bộ 9 HT00.014 Lê Châu Tuấn GT192021

28 XD047.1901 Kết cấu thép 1 9 HT00.014 Lê Châu Tuấn GT192021

29 HT06401 Kỹ thuật xử lý chất thải rắn 4 HT00.015 Lê Thị Bạch Tuyết ht06401

30 HT06801 Kỹ thuật xử lý nước thải công nghiệp 4 HT00.015 Dương Thị Kim Soa ht06801

31 KE013.1901 Tài chính doanh nghiệp 20 KE00.009 Dương Thị Kim Soa meet.google.com/stt-tvoq-dgq

32 KE007.1901 Kinh tế xây dựng 40 KE00.015 Lê Minh Diệu Trân meet.google.com/ozh-dgfn-ice

33 KE00701 Kinh tế xây dựng 40 KE00.015 Lê Minh Diệu Trân meet.google.com/ozh-dgfn-ice

34 KT116.1901 Cấu tạo kiến trúc 2 43 KT00.003 Nguyễn Thị Tâm Đan https://meet.google.com/lookup/hxmfoleyos
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35 KT11601 Cấu tạo kiến trúc 2 2 KT00.003 Nguyễn Thị Tâm Đan https://meet.google.com/lookup/hxmfoleyos

36 KT086.1901 Đồ án Kiến trúc 2 - Công cộng 1 0 KT00.003 Nguyễn Thị Tâm Đan https://meet.google.com/lookup/a4njfw7a4k

37 KT08601 Đồ án Kiến trúc 2 - Công cộng 1 1 KT00.003 Nguyễn Thị Tâm Đan https://meet.google.com/lookup/a4njfw7a4k

38 KT128.1901 Tin học - chuyên ngành Kiến trúc 3 47
KT00.003, 
KT00.005

Nguyễn Thị Tâm Đan
Ngô Hồng Năng

https://meet.google.com/lookup/apyqrhs3vt

39 KT08701 Đồ án Kiến trúc 13 - Chuyên đề tốt nghiệp 22 KT00.005 Ngô Hồng Năng https://meet.google.com/lookup/ejmsnn2532

40 KT128.1902 Tin học - chuyên ngành Kiến trúc 3 0 KT00.005 Ngô Hồng Năng https://meet.google.com/lookup/apyqrhs3vt

41 KT010.1902 Tin học - chuyên ngành Kiến trúc 1 43
KT00.005, 
KT00.038

Ngô Hồng Năng
Nguyễn Tiến Đạt

https://meet.google.com/lookup/bhjfyuhohn

42 KT01001 Tin học - chuyên ngành Kiến trúc 1 4
KT00.005, 
KT00.038

Ngô Hồng Năng
Nguyễn Tiến Đạt

https://meet.google.com/lookup/bhjfyuhohn

43 KT082.1901 Đồ án kiến trúc 6 - Nhà ở 2 32 KT00.008 Trương Văn Minh Riêng https://meet.google.com/lookup/grg6pexzek

44 KT08201 Đồ án kiến trúc 6 - Nhà ở 2 2 KT00.008 Trương Văn Minh Riêng https://meet.google.com/lookup/grg6pexzek

45 KT04401 Nguyên lý TK công trình C.Cộng 6 KT00.008 Trương Văn Minh Riêng https://meet.google.com/lookup/g7qa7cz6pk

46 KT044.1902 Nguyên lý TK công trình Công Cộng 46 KT00.008 Trương Văn Minh Riêng https://meet.google.com/lookup/g7qa7cz6pk

47 KT06401 Không gian nhịp lớn 43 KT00.011 Hà Xuân Thanh Tâm https://meet.google.com/lookup/dx4f46djsr

48 KT091.1902 Đồ án Kiến trúc 1 - Nhà ở 1 20 KT00.014 Phan Tấn Thọ https://meet.google.com/lookup/fnd5kvnhk2

49 KT09101 Đồ án Kiến trúc 1 - Nhà ở 1 5 KT00.014 Phan Tấn Thọ https://meet.google.com/lookup/fnd5kvnhk2

50 KT07801 Đồ án quy hoạch 1 - Khu ở 12 KT00.014 Phan Tấn Thọ https://meet.google.com/lookup/afyci2qs6y

51 KT091.1901 Đồ án Kiến trúc 1 - Nhà ở 1 21 KT00.016 Huỳnh Thị Hồng Thuý https://meet.google.com/lookup/gd6aztl7as

52 KT082.1902 Đồ án kiến trúc 6 - Nhà ở 2 0 KT00.016 Huỳnh Thị Hồng Thuý https://meet.google.com/lookup/fkskc6ape2

53 KT078.1902 Đồ án quy hoạch 1 - Khu ở 24 KT00.016 Huỳnh Thị Hồng Thuý https://meet.google.com/lookup/cjm56reskp

54 KT099.1901 Điêu khắc - Bố cục tạo hình 42 KT00.018 Nguyễn Thanh Xuân Yến https://meet.google.com/lookup/gt3gpc6vym

55 KT051.1901 Lịch sử Kiến trúc Việt Nam và Phương Đông 50 KT00.018 Nguyễn Thanh Xuân Yến https://meet.google.com/lookup/bbqv3m54we

56 KT05101 Lịch sử Kiến trúc Việt Nam và Phương Đông 2 KT00.018 Nguyễn Thanh Xuân Yến https://meet.google.com/lookup/bbqv3m54we

57 KT08801 Đồ án Kiến trúc 12 5 KT00.019 Võ Thị Lệ Thi https://meet.google.com/lookup/bjj2wt2yev

58 KT086.1902 Đồ án Kiến trúc 2 - Công cộng 1 0 KT00.019 Võ Thị Lệ Thi https://meet.google.com/lookup/hmvrtmti3x

59 KT05701 Kiến trúc nhiệt đới 12 KT00.020 Trần Thị Thuỳ Trang https://meet.google.com/lookup/ajfanskln4

60 KT06301 Không gian trưng bày 20 KT00.021 Đỗ Duy Khang https://meet.google.com/lookup/e5dibjcajk

61 KT083.1901 Đồ án Kiến trúc 5 - Công cộng 4 12 KT00.022 Lê Tùng Diễm Thi https://meet.google.com/lookup/hzcqjcwlpz

62 KT08301 Đồ án Kiến trúc 5 - Công cộng 4 1 KT00.022 Lê Tùng Diễm Thi https://meet.google.com/lookup/hzcqjcwlpz

63 KT06501 Không gian khán phòng 1 KT00.022 Lê Tùng Diễm Thi https://meet.google.com/lookup/d6bbutyzfx

64 KT11001 Chuyên đề Kiến trúc 5 - Công trình Thương mại 18 KT00.023 Lưu Khánh Quang https://meet.google.com/lookup/crequ6pm6v

65 KT07902 Đồ án Kiến trúc 9 - Nội - Ngoại thất 18 KT00.023 Lưu Khánh Quang https://meet.google.com/lookup/fmmc67eyxr

66 KT04101 Nhà cao tầng 15 KT00.023 Lưu Khánh Quang https://meet.google.com/lookup/gztsgrnn2c

67 KT082.1903 Đồ án kiến trúc 6 - Nhà ở 2 0 KT00.033 Lê Hồ Tuyết Ngân https://meet.google.com/lookup/cznfksb4wg

68 KT05901 Kiến trúc đương đại nước ngoài 27 KT00.033 Lê Hồ Tuyết Ngân https://meet.google.com/lookup/g55o2qobkd

69 KT02901 Đồ án Quản lý quy hoạch đô thị 6 KT00.036 Lê Hoàng Thiên Long https://meet.google.com/lookup/dyh6pci2at

70 KT078.1903 Đồ án quy hoạch 1 - Khu ở 17 KT00.036 Lê Hoàng Thiên Long https://meet.google.com/lookup/alkwcdg3aw

71 KT07901 Đồ án Kiến trúc 9 - Nội - Ngoại thất 18 KT00.038 Nguyễn Tiến Đạt https://meet.google.com/lookup/hminpwde3p



72 KT010.1901 Tin học chuyên ngành Kiến trúc 1 0 KT00.038 Nguyễn Tiến Đạt https://meet.google.com/lookup/bhjfyuhohn

73 KT004.1901 Vật lý kiến trúc 2 50 KT00.038 Nguyễn Tiến Đạt https://meet.google.com/lookup/a3pwk5yvrh

74 KT00401 Vật lý kiến trúc 2 6 KT00.038 Nguyễn Tiến Đạt https://meet.google.com/lookup/a3pwk5yvrh

75 XD01701 Chuyên đề Vật liệu mới 40 XD00.001 Lương Văn Anh XD01701LVANH

76 XD05901 Quản lý dự án 40 XD00.005 Trương Văn Bằng QLDA_XD05901

77 XD081.1904 Vật liệu xây dựng 40 XD00.005 Trương Văn Bằng VLXD_XD0811904

78 XD04804 Kết cấu thép 2 40 XD00.010 Bùi Ngọc Dũng https://meet.google.com/ooc-zbuv-ufq

79 XD07802 Trắc địa 40 XD00.014 Trần Thị Mỹ Hạnh meet.google.com/mpb-ynun-thg

80 XD048.1904 Kết cấu thép 2 40 XD00.015 Mai Thị Hoa https://meet.google.com/qok-iveq-ufh

81 XD05005 Kỹ thuật thi công 1 40 XD00.022 Trần Quang Huy kttc1

82 XD02602 Đồ án kết cấu BTCT 2 21 XD00.023 Trương Quốc Khang https://meet.google.com/yxm-ebpt-fbc

83 XD050.1903 Kỹ thuật thi công 1 40 XD00.032 Nguyễn Kinh Ngoan 733026599

84 XD026.1903 Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 2 15 XD00.034 Trương Mỹ Phẫm https://meet.google.com/pjg-zwoj-sqm

85 XD00603 Chuyên đề Kết cấu BTCT 40 XD00.038 Nguyễn Ngọc Thanh CHUYENDEBTCT_THANH

86 HT03803 Địa chất thủy văn 22 XD00.043 Nguyễn Văn Tri meet.google.com/hhi-aedw-rru

87 XD00801 Chuyên đề kết cấu nhà cao tầng 39 XD00.054 Ngô Trung Chánh CDNCT_CHANH

88 XD018.1903 Cơ học đất 14 XD00.056 Lê Tiến Nghĩa https://meet.google.com/qaw-uauy-kdh

89 XD01801 Cơ học đất 25 XD00.056 Lê Tiến Nghĩa https://meet.google.com/qaw-uauy-kdh

90 XD070.1901 Thiết kế Đường ô tô 9 XD00.058 Đặng Thị Thu Hà i2hvh5x

91 HT009.1901 Thủy lực 1 6 XD00.058 Đặng Thị Thu Hà tl1mtk20

92 HT00901 Thủy lực 1 11 XD00.058 Đặng Thị Thu Hà tl1mtk20

93 XD037.1901 Thiết kế đường đô thị 9 XD00.060 Phan Ngọc Tường Vy fpmgm66ge4

94 XD087.1901 Pháp luật trong xây dựng 40 XD00.062 Nguyễn Văn Sau XD0871901PLXD

95 XD08705 Pháp luật trong xây dựng 40 XD00.062 Nguyễn Văn Sau XD08705PLXD

96 XD053.1903 Máy xây dựng 41 XD00.065 Trần Hồng Quân MXD0531903

97 XD081.1906 Vật liệu xây dựng 40 XD00.065 Trần Hồng Quân VLXD0811906

98 XD081.1907 Vật liệu xây dựng 40 XD00.065 Trần Hồng Quân VLXD0811907

99 XD029.1901 Đồ án nền móng 39 XD00.067 Lê Bảo Quốc https://meet.google.com/uys-bzwp-bej

100 XD02901 Đồ án nền móng 14 XD00.067 Lê Bảo Quốc https://meet.google.com/uys-bzwp-bej

101 XD07804 Trắc địa 40 XD00.068 Đỗ Trọng Nghĩa xd07804tracdia

102 XD05004 Kỹ thuật thi công 1 40 XD00.071 Lê Hoài Bão https://meet.google.com/njt-qszg-uaq

103 XD020.1901 Cơ học kết cấu 2 19 XD00.078 Lâm Thanh Quang Khải XD0201901

104 XD02001 Cơ học kết cấu 2 39 XD00.078 Lâm Thanh Quang Khải XD02001

105 XD01002 Chuyên đề Kỹ thuật thi công 17 XD00.079 Đỗ Thị Mỹ Dung XD01002

106 XD018.1902 Cơ học đất 25 XD00.082 Nguyễn Tuấn Phương https://meet.google.com/ubm-jpet-kkx


